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ĐỀ THI CHÍNH THỨC


Câu 1 (8,0 điểm)
Biết lắng lọc, lựa chọn nước uống, không khí, thực phẩm là một kỹ năng sống sót của bất kì ai. Biết lắng lọc, lựa chọn thông tin cũng là một kĩ năng sống còn của chúng ta trong thời đại số.
       (Theo Hà Nhân, “Chiếc màng lọc cho mình” in trong cuốn “Ngày trong sương mù”,                 NXB Văn học, tr.230)
	Bằng trải nghiệm bản thân, anh/chị hãy trình bày quan điểm của mình về việc tạo lập màng lọc thông tin cho mỗi cá nhân trong thời đại số.
Câu 2 (12,0 điểm)
 Trả lời câu hỏi phỏng vấn của nhà báo Phan Đăng: phải làm sao để vượt qua cái bóng quá lớn của Cánh đồng bất tận[footnoteRef:0], nhà văn Nguyễn Ngọc Tư chia sẻ: [0:  Tên một truyện ngắn được xem là một đỉnh cao trong sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Ngọc Tư. Tác phẩm đã được chuyển thể thành phim.] 

- “Cánh đồng bất tận”, với tôi, là cái xác ve sầu. Tôi thoát đi rồi […]. Ý thức văn chương của tôi không đơn giản là viết một cuốn sách được nhiều người ưa chuộng, đồng cảm. […]. Tôi không sợ bóng mình, nếu thật sự có tồn tại thứ đó. Tự mình tạo ra cái bóng nào đó, rồi sợ nó đến tê liệt, không phải kỳ cục và ngu ngốc quá sao…”
	Từ những trải nghiệm văn học, anh/chị hãy bình luận về triết lý “không sợ bóng mình” trong hành trình sáng tác của mỗi người cầm bút.
[bookmark: _heading=h.30j0zll]------------------------HẾT-------------------------
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu, Giám thị không giải thích gì thêm)
	Họ tên thí sinh:…..……………………………………………………………..........

	Số báo danh: …..………………………
	Phòng thi: …..………………………….






HƯỚNG DẪN CHẤM và BIỂU ĐIỂM
MÔN: NGỮ VĂN 
LỚP: 11

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Nghị luận xã hội
	8,0

	
	1. Về hình thức và kỹ năng 
Đảm bảo các tiêu chí hình thức của kiểu bài nghị luận xã hội.
Biết cách sử dụng các thao tác lập luận, vận dụng các nguồn tri thức khác nhau (tri thức sách vở, tri thức đời sống, đặc biệt là những trải nghiệm bản thân…) để nêu và làm sáng tỏ các luận điểm của mình.
	1.0

	
	2. Về kiến thức
	

	
	2.1 Giải thích
	1,0

	
	Làm rõ nội hàm các từ khoá: 
Làm rõ nội hàm của các từ khóa:
- “màng lọc”: là một hình ảnh ẩn dụ cho khả năng biết gạn lọc để giữ lại những thứ hữu ích, loại bỏ những cái vô ích, không có giá trị, thậm chí độc hại.
- “thời đại số”: thời đại bùng nổ của thông tin dưới tác động của công nghệ.
- “kĩ năng sống còn”: kĩ năng quan trọng, có vai trò thiết yếu, không thể thiếu
Thông điệp: mỗi cá nhân cần chủ động xây dựng khả năng/ tạo dựng kĩ năng chắt lọc thông tin cho sự tồn tại và phát triển lành mạnh của bản thân.
	

	
	
2.2 Bàn luận thí sinh có thể triển khai bài viết theo nhiều hướng và nhiều luận điểm khác nhau nhưng cần đảm bảo một số ý cơ bản sau:

	
3,0

	
	a. Tác động nhiều chiều của thông tin đến cá nhân trong thời đại số [1,0]
+ Tác động tích cực: có tính toàn cầu; đa dạng, phong phú; cập nhật; tự do truy cập… => tiện lợi, mở ra nhiều lựa chọn đáp ứng yêu cầu đa dạng của mỗi cá nhân.
+ Tác động tiêu cực: không có kiểm soát; hiệu ứng đám đông; luôn đeo bám… => gây nhiễu loạn, thậm chí trở thành cạm bẫy cho cá nhân
b. Vì sao tạo lập màng lọc thông tin là kĩ năng sống còn của cá nhân trong thời đại số [1,0]
+ màng lọc thông tin chi phối đến sự tồn tại, phát triển sinh học lành mạnh của cá nhân (lựa chọn nước uống, thực phẩm… - các nhu cầu sinh học)
+ màng lọc thông tin chi phối đến sự tồn tại, phát triển nhân cách (tri thức, khát vọng, định hướng phát triển, quan hệ xã hội...) lành mạnh của cá nhân
c. Cần điều gì để tạo lập một màng lọc thông tin hữu ích cho mỗi cá nhân [1,0] 
- Cần có một nền tảng trí tuệ, đạo đức và những hiểu biết về pháp luật để phân biệt được tính thật /giả, phải/ trái, đúng/ sai của thông tin
- Trước những thông tin còn băn khoăn, nghi ngờ biết cách kiểm chứng sự đúng/sai bằng cách tra cứu các nguồn tin cậy trên mạng hoặc xin tư vấn từ bố mẹ, thầy cô, bạn bè...
	

	
	2.3 Liên hệ, mở rộng, rút ra bài học
- Liên hệ, Mở rộng: [1,0]
+ Màng lọc thông tin của cá nhân giúp ích gì cho môi trường thông tin chung từ đó tác động đến những vấn đề chung của cộng đồng. 
+ Vai trò hỗ trợ của cộng đồng trong việc xây dựng màng lọc thông tin của mỗi cá nhân. 
+ Tạo lập màng lọc thông tin không có nghĩa là ngăn trở con người khám phá những điều mới mẻ hay cản bước con người thoát ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Màng lọc thông tin cũng cần được cập nhật, chỉnh sửa để phù hợp với mục tiêu phát triển của bản thân trong những thời điểm khác nhau.
- Bài học: [0,5]
+ Chủ động và năng động trong tạo lập màng lọc thông tin cho cá nhân
+ Có ý thức xây dựng môi trường thông tin lành mành của cộng đồng (đối thoại, phản biện với những luồng thông tin độc hại, tiêu cực…)
	1,5

	
	2.4 Dẫn chứng minh họa và trải nghiệm bản thân
- Dẫn chứng được lấy từ thực tế đời sống, phải làm sáng tỏ và có được sự thuyết phục cho vấn đề cần bình luận hay mở rộng. Dẫn chứng cần đa dạng (từ thực tiễn của Việt Nam cũng như thế giới)
- Trải nghiệm bản thân tự nó là một dẫn chứng minh họa. Trải nghiệm bản thân luôn cần thiết với kiểu bài nghị luận xã hội nhưng với kiểu đề này những trải nghiệm của bản thân sinh động, thiết thực là đặc biệt cần thiết để tăng sức thuyết phục và hấp dẫn. 
	1,5

	2
	Nghị luận văn học
	12,0

	
	1. Về hình thức và kĩ năng: 
Đảm bảo các tiêu chí hình thức của kiểu bài nghị luận văn học. 
Cần phát huy đồng thời các kĩ năng:
- Kĩ năng phân tích – nhận diện những yêu cầu trọng tâm của đề
- Kĩ năng trình bày vấn đề một cách logic, hệ thống 
- Kĩ năng cảm thụ và lựa chọn dẫn chứng tương thích với các luận điểm về lí luận văn học.
	2,0

	
	2. Về kiến thức
	10,0

	
	2.1. Làm rõ nội dung, ý nghĩa của nhận định (giải thích)
- Hành trình sáng tạo của người cầm bút: quá trình lâu dài bền bỉ, được đánh dấu bằng những cột mốc, bằng khả năng “thoát xác” để không ngừng làm mới mình.
- Bóng mình: ẩn dụ về những tác phẩm lớn, kết tinh những năng lực sáng tạo ở một thời điểm nào đó nhưng cũng vì thế mà tạo thành quán tính, tạo thành giới hạn của người cầm bút.
=> “không sợ bóng mình”: ý thức vượt qua giới hạn bản thân, thách thức những giới hạn được tạo ra bởi những tác phẩm thành công của mình. Đây là quan niệm nghệ thuật của Nguyễn Ngọc Tư, cũng là quy luật phổ biến ở những cây bút tài năng đích thực.
	1,5

	
	2.2 . Bàn luận - chứng minh:
2.2.1 Không sợ bóng mình = Không lặp lại chính mình: đòi hỏi khắc nghiệt của sáng tạo văn học
- Sáng tạo luôn khao khát đỉnh cao nhưng những đỉnh cao đó cũng đổ bóng xuống hành trình sáng tác của người cầm bút.
=> đòi hỏi không lặp lại người khác là chưa đủ mà còn là không lặp lại chính mình. Đây là một đòi hỏi hết sức khắc nghiệt những không thể né tránh (đặc biệt là đối với những cây bút đã sớm có được những thành tựu như Nguyễn Ngọc Tư). 
2.2.2 Cần những gì để người cầm bút có thể “không sợ bóng mình” 
- Chống lại sự cám dỗ của thị hiếu đám đông (một cám dỗ không dễ vượt qua trong môi trường sáng tác văn học hiện đại). Không hiếm khi còn là sự đối đầu, thách thức với những giới hạn của cộng đồng tiếp nhận
- Nhận rõ rằng: bóng mình là “tự mình tạo ra”, tự khiến mình “sợ nó đến tê liệt” => Không tự mê, tự chiêm ngưỡng bản thân, không tự nhốt mình trong giới hạn sẵn có.
- Hai điểm nêu trên đã được Nguyễn Ngọc Tư ý thức rất rõ. Đánh giá cao điều đó nhưng cũng cần có sự đối thoại trở lại với Nguyễn Ngọc Tư: ý thức “không sợ bóng mình” là đáng trân trọng nhưng ngay cả khi đã có được ý thức này thì việc thực sự vượt qua bóng mình là không dễ dàng, không phải lúc nào cũng trở thành hiện thực. Để vượt qua bóng mình người cầm bút, vì thế, cũng cần đến: 
+ sự gắn bó với đời sống (để hấp thu những dưỡng chất mới, hình thành những trải nghiệm mới -> hình thành cách nhìn mới)
+ trong thời đại toàn cầu hóa: nhà văn cũng còn là người có năng lực tiếp nhận, học tập những kinh nghiệm sáng tác từ những “người khổng lồ” của truyền thống, của những nền văn học khác… 
	4,0
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0,5

	
	2.3. Bình luận nâng cao: khác biệt/ cái mới và đỉnh cao
+ không sợ bóng mình -> tạo ra sự khác biệt/ cái mới
+ không phải cái mới nào cũng trở thành đỉnh cao, cũng lập tức trở thành đỉnh cao nhưng người viết chỉ có thể cầm bút khi luôn nuôi dưỡng trong mình sự khác biệt.
+ người đọc/ cộng đồng độc giả cũng cần hiểu, chia sẻ và trân trọng với khát vọng làm mới đầy phiêu lưu và không hề được đảm bảo bằng một thành công tất yếu của người cầm bút
	1,0

	
	2.4. Khả năng lấy dẫn chứng để làm sáng tỏ cho các lập luận:
Cần huy động được dẫn chứng từ những cây bút có ý thức, có khả năng làm mới mình trong hành trình sáng tác. 
Cần làm rõ được những khó khăn, thách thức trong hành hành trình vượt qua bóng mình. 
	Dẫn chứng phù hợp 1 phần: 1,0
	Dẫn chứng tương đối phù hợp: 2,0
	Dẫn chứng phù hợp + hay, độc đáo: 3,5



	  3,5

	
	
	



3 Lưu ý chung : Cả hai câu đều là dạng đề mở, vì thế giám khảo cần:
- Đánh giá cao những bài viết trình bày vấn đề một cách có hệ thống, lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc sảo, có cá tính (có những đột phá trong lập luận và dẫn chứng; cách hành văn độc đáo), có sự kết hợp năng lực cảm thụ văn bản tinh tế và những kiến thức lí luận (với nghị luận văn học).
- Chỉ cho điểm tuyệt đối khi đảm bảo được cả văn và ý.
- Chấp nhận cả những bài làm có cách nhìn nhận vấn đề theo quan điểm riêng, có hệ thống ý riêng miễn là bám sát yêu cầu của đề và có sức thuyết phục.
- Cần thảo luận kỹ (nếu cần có thể điều chỉnh) về những gợi ý và biểu điểm trước khi chấm. 
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